
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI HỢP

SỔ QUẢN LÝ HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2023
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Thôn, khu
dân cư

I Hộ thoát nghèo

1 1 Đào Thị Hồng 15/8/1990 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

2 Nguyễn Tấn Trường 19/3/2011 Con Kinh 1 Độ Trung

3 Nguyễn Như Quỳnh 29/2/2016 Con Kinh 2 Độ Trung

4 Nguyễn Anh Thư 21/9/2017 Con Kinh 2 Độ Trung

2 5 Đào Thị Hoa 16/02/1982 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

6 Trương Vân Anh 22/4/2007 Con Kinh 2 Độ Trung

7 Trương Hải Anh 19/10/2009 Con Kinh 2 Độ Trung

8 Trương Tiến Đạt 18/9/2012 Con Kinh 1 Quảng Giang

9 Trương Ngọc Ánh 28/02/2015 Con Kinh 2 Quảng Giang

II Hộ thoát cận nghèo

1 1 Nguyễn Thị Vượng 01/01/1950 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

2 2 Lê Đình Thiếu 01/01/1961 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

3 Phạm Thị Đoán 24/08/1965 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

4 Lê Đình Đức 21/10/1994 Con Kinh 1 Quảng Giang

3 5 Lê Văn Diệm 18/6/1941 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

6 Nguyễn Thị Hưng 01/01/1947 vợ Kinh 2 Quảng Giang

4 7 Trần Thị Phượng 16/09/1973 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

8 Trần Duy Quang 11/7/2008 Con Kinh 1 Quảng Giang

5 9 Lê Đình Gúng 15/03/1956 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang



10 Lê Thị Bít 01/01/1958 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

6 11 Trương Đình Dịp 30/9/1966 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

12 Lê Thị Loản 10/5/1967 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

7 13 Lê Thị Diện 08/08/1968 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

14 Lê Tiến Đạt 10/5/2007 Con Kinh 1 Quảng Giang

III Tổng cộng (I+II): 9 hộ

Đại Hợp, ngày  12 tháng 12 năm 2023
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Người lập CHỦ TỊCH
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